
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện

1 Vai trò của xét nghiệm tìm kháng thể kháng nhân (ANA) trong
chẩn đoán bệnh lupus ban đỏ hệ thống PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc Khoa Xét nghiệm 10/2020 10/2022

2
Đánh giá độ tương đồng của các xét nghiệm chức năng tuyến
giáp trên các hệ thống máy miễn dịch của Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc Khoa Xét nghiệm 10/2020 10/2021

3
Năng lực thực hành đánh giá và can thiệp của Điều dưỡng trong
quản lý kim luồn tĩnh mạch ngoại vi tại Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM

CNĐD. Trần Thị Thanh Tâm Phòng Điều dưỡng 10/2020 10/2021

4 Sự tương quan giữa căng thẳng nghề nghiệp và chất lượng cuộc
sống của điều dưỡng ThS ĐD. Nguyễn Thị Hồng Minh Phòng Điều dưỡng 10/2020 10/2021

5
Hiệu quả của tập luyện chức năng nhận thức qua bài tập rèn
luyện nhận thức trong điều trị bệnh Alzheimer giai đoạn nhẹ -
trung bình

BSCKII. Tống Mai Trang Khoa Thần kinh 10/2020 06/2022

6 Khảo sát tình hình tập thể dục của người bệnh Parkinson đến
khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM TS BS. Trần Ngọc Tài Khoa Thần kinh 10/2020 10/2021

7
Ứng dụng của thang đo Braden trong chăm sóc phòng ngừa loét
tỳ đè trên người bệnh phẫu thuật thay khớp háng tại khoa Chấn
thương chỉnh hình

ThS ĐD. Nguyễn Thị Phương 
Tuyên

Khoa Chấn thương
chỉnh hình 10/2020 10/2022

8 Kết quả của phẫu thuật Altemeir với máy nối vòng BSCKII. Võ Thị Mỹ Ngọc Khoa Hậu môn Trực
tràng 10/2020 10/2022

9
Kiến thức và thái độ về ảnh hưởng sức khỏe của việc hút thuốc
lá ở người bệnh xơ vữa động mạch ngoại biên tại Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM năm 2020

ThS ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc Khoa Lồng ngực
Mạch máu 10/2020 10/2021

10 Giá trị của TruScreen™ trong tầm soát ung thư cổ tử cung TS BS.Trần Nhật Thăng Khoa Phụ sản 10/2020 10/2021

11 Đánh giá kĩ thuật xác định bó vỏ gai bằng kích thích điện vỏ não
và dưới vỏ não trong phẫu thuật thần kinh

TS BS. Nguyễn Minh Anh
BS. Nguyễn Phan Thanh Tú Khoa Ngoại Thần kinh 10/2020 03/2022

12
Giá trị phương pháp theo dõi điện sinh lý (Raw EMG, Trigger
EMG, Pedicle testing, SEP) trong phẫu thuật làm cứng cột sống
thắt lưng lối sau

BS. Ngô Anh Phụng
TS BS. Nguyễn Minh Anh Khoa Ngoại Thần kinh 10/2020 10/2021

13 Giá trị của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật ThS BS. Dương Thị Thúy Vy Khoa Giải phẫu bệnh 10/2020 10/2021

14 Đối chiếu hình ảnh học của các tổn thương TIRADS 3,
TIRADS 4 với tế bào học - mô bệnh học ThS BS. Dương Thị Thúy Vy Khoa Giải phẫu bệnh 10/2020 10/2021



15 Khảo sát tình hình nhiễm nấm và sử dụng thuốc kháng nấm trên
bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ThS DS. Nguyễn Thị Anh Thư Khoa Dược 10/2020 10/2022

16
Đánh giá hiệu quả can thiệp của dược sĩ lâm sàng trong việc
theo dõi nồng độ vancomycin trong trị liệu tại Bệnh viện Đại
học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

ThS DS. Trần Ngọc Phương Minh Khoa Dược 10/2020 10/2022

17
Áp dụng thang đo Six Sigma trong đánh giá chất lượng xét
nghiệm chức năng tuyến giáp tại Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM.

PGS TS. Nguyễn Thị Băng Sương Khoa Xét nghiệm 10/2020 10/2021

18
Xây dựng khoảng tham chiếu của các xét nghiệm chức năng
tuyến giáp trên các hệ thống máy miễn dịch của Bệnh viện Đại
học Y Dược TP.HCM

ThS. Vi Kim Phong Khoa Xét nghiệm 10/2020 10/2021

19
Đánh giá bước đầu phương pháp lọc màng bụng sớm dành cho
người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại khoa Nội Thận -
Thận nhân tạo, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

ThS BS. Huỳnh Ngọc Phương 
Thảo

Khoa Nội thận - Thận
nhân tạo 10/2020 10/2022

20
Nghiên cứu so sánh ngẫu nhiên phẫu thuật nội soi với mổ mở
cắt phần xa dạ dày và nạo hạch triệt để điều trị ung thư dạ dày
giai đoạn T4a

TS BS. Võ Duy Long Khoa Ngoại Tiêu hóa 10/2020 10/2022

21
Đánh giá kết quả chương trình phục hồi chức năng cho người
bệnh sau phẫu thuật thay van tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược
TPHCM

BSCKI. Bùi Thị Minh Phượng Khoa Phục hồi chức
năng 10/2020 10/2021

22 Khảo sát mức độ hài lòng người bệnh tại Khoa Tạo hình thẩm
mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ThS ĐD. Trương Thị Tú Anh Khoa Tạo hình thẩm

mỹ 10/2020 10/2021

23
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và các yếu tố liên quan trên bệnh
nhân mụn trứng cá tại Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM

TS BS. Lê Thái Vân Thanh Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da 10/2020 10/2021

24
Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và các yếu tố liên quan trên bệnh
nhân rám má tại Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da của Bệnh viện Đại
học Y Dược TPHCM

TS BS. Lê Thái Vân Thanh Khoa Da liễu - Thẩm
mỹ da 10/2020 10/2021

25 Khảo sát đặc điểm vi khuẩn và đề kháng in vitro vi khuẩn gây
viêm phổi bệnh viện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM PGS TS BS. Lê Tiến Dũng Khoa Hô hấp 10/2020 10/2021

26
Đề kháng in vitrovà đặc điểm vi khuẩn gây đợt kịch phát bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính nhiễm khuẩn nhập viện tại Bệnh viện
Đại học Y Dược TPHCM

PGS TS BS. Lê Tiến Dũng Khoa Hô hấp 10/2020 10/2021

27 Đặc điểm vi khuẩn và đề kháng in vitro vi khuẩn gây viêm phổi
cộng đồng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM PGS TS BS. Lê Tiến Dũng Khoa Hô hấp 10/2020 10/2021



28
Kết quả không băng vết mổ sau phẫu thuật 48 giờ trong phẫu
thuật sạch, sạch nhiễm vùng bụng tại Bệnh viện Đại học Y
Dược TPHCM

ThS BS. Phạm Minh Hải Khoa Ngoại Gan-Mật-
Tụy 10/2020 10/2021





Chủ trì








